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XVIIL PHẢM TÓT LÀNH
(SÂDHUVAGGA)

I. KINH TỐT LÀNH (SãdhusuttdÝ^ (4 V. 273)
178. - Này các Tỷ-kheo5 Ta sẽ thuyết về tốt lành và không tốt lành. Hãy 

nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Ty-kheo ay vang đáp The Tôn. The Tôn nói như sau:
一 Này các Tỷ-kheo, thế nào là không tốt lành? Sát sanh, lấy của không 

cho... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi là không tốt lành.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốt lành? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến.
Này các Tỷ-kheo5 đây gọi là tốt lành.

II. KINH PHÁP BẬC THÁNH (AriyadhammasuttdÝ^ (4 V. 274)
179. Này các Tỷ-kheo? Ta sẽ thuyết về Thánh hạnh và phi Thánh hạnh. Hãy 

nghe... Này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Thánh hạnh? Sát sanh... tà kiến. Này 
các Tỷ-kheo đây gọi là phi Thánh hạnh.

Và này các Tỷ-kheo5 thế nào là Thánh hạnh? Từ bỏ sát sanh... có chánh 
kiến. Này các Tỷ-kheo5 đây gọi là Thánh hạnh.

III. KINH THIỆN (Kusalasutía) (Ả. V. 274)
180. Này các Tỷ-kheo5 Ta sẽ thuyết về thiện và bất thiện. Hãy nghe... Này 

các Tỷ-kheo, thế nào là bất thiện? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là bất thiện.

Và này các Tỷ-kheo5 thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thiện.

IV. KINH LỢI ÍCH (Atthasutta) (Ả, V. 275)
181. Này các Tỷ-kheo5 Ta sẽ thuyết về lợi ích và tai hại. Hãy nghe... Này 

các Tỷ-kheo5 thế nào là tai hại? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi là 
tai hại.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lợi ích? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là lợi ích.

203 Bản tiếng Anh của PTS: Right and Wrong, nghĩa là Chảnh và tà.
204 Bản tiếng Anh của PTS chỉ liệt kê tên kinh.
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V. KINH PHÁP (Dhammasuttam) (A. V. 275)
182. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp và phi pháp. Hãy nghe... Này 

các Tỷ-kheo5 thế nào là phi pháp? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là phi pháp.

Và này các Tỷ-kheo5 thế nào là pháp? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo5 đây gọi là pháp.

VI. KINH LẬU HOẶC (Âsavasutta) (A. V. 275)
183. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về hữu lậu và vô lậu. Hãy nghe... Này 

các Tỷ-kheo, thế nào là hữu lậu? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là hữu lậu.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô lậu? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo? đây gọi là vô lậu.

VII. KINH PHẠM TỘI (Vajjasutta) (A. V. 275)
184. Này các Tỷ-kheo9 Ta sẽ thuyết về phạm tội và vô tội. Hãy nghe... Này 

các Tỷ-kheo9 thế nào là phạm tội? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là phạm tội.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo5 đây gọi là vô tội.

VIII. KINH LÀM CHO TÂM HỐI HẬN (Tapanĩỳasutía) (A. V. 276)
185. Này các Tỷ-kheo? Ta sẽ thuyết về khiến hối hận và không khiến hối 

hận. Hãy nghe... Này các Tỷ-kheo5 thế nào là khiến hối hận? Sát sanh... tà kiến. 
Này các Tỷ-kheo đây gọi là khiến hối hận.

Và này các Tỷ-kheo? thế nào là không khiến hối hận? Từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo? đây gọi là không khiên hôi hận.

IX. KINH NHÂN TÍCH TẬP [LUÂN HỒI] (Ẵcayagãmisutta) (4 V. 276)
186. Này các Tỷ-kheo5 Ta sẽ thuyết về nhân tích tập [luân hồi] và nhân 

không tích tập [luân hồi]. Hãy nghe... Này các Tỷ-kheo, thế nào là nhân tích 
tập? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi là nhân tích tập.

Và này các Tỷ-kheo? thế nào là nhân không tích tập? Từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo9 đây gọi là nhân không tích tập.

X. KINH ĐƯA ĐÉN KHỎ (Dukkhudrayasutta) (A. V. 277)
187. Này các Tỷ-kheo5 Ta sẽ thuyết về đưa đến khổ và đưa đến lạc. Hãy 

nghe... Này các Tỷ-kheo, thế nào là đưa đến khổ? Sát sanh... tà kiến. Này các 
Tỷ-kheo đây gọi là đưa đến khổ.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đưa đến lạc? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo5 đây gọi là đưa đến lạc.
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XI. KINH QUẢ DỊ THỤC(yipãkasuttă) (4 V. 277)
188. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về quả dị thục khổ và quả dị thục lạc.

Hãy nghe... Này các Tỷ-kheo? thế nào là quả dị thục khổ? Sát sanh... tà kiến.
Này các Tỷ-kheo đây gọi là quả dị thục kho.

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là quả dị thục lạc? Từ bỏ sát sanh... có chánh
kiến. Này các Tỷ-kheo? đây gọi là quả dị thục lạc.
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